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MA TRẬN CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp – Lớp 10 

I. Mục đích của đề kiểm tra 

- Đánh giá lại kiến thức đã học ở toàn bộ chủ đề 7, 8, 9, 10, 11. 

II. Kiến thức 

- Nhận thức được các hành vi, việc làm, ý thức trách nhiệm trong bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường tự nhiên. 

- Hiểu biết được các nhóm ngành nghề tại đia phương. Cách xác định thông tin về nhóm ngành nghề đáng 

quan tâm tại địa phương. 

- Đánh giá được sự phù hợp của bản thân với nhóm ngành nghề định lựa chọn 

- Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn. 

III. Năng lực 

- Thể hiện được trách nhiệm và ý thức, sự quan tâm và hành động của bản thân trong bảo tồn cảnh quan thiên 

nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên. 

- Xác định nghề nghiệp. 

- Xác định phẩm chất, tính cách và sở thích cá nhân phù hợp với nhóm ngành nghề. 

 

MA TRẬN ĐỀ 

 

Chủ đề/Kỹ năng 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận 

biết 

Thông 

Hiểu 

Vận 

dụng 
Tổng số 

câu 

 

Điểm 

Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường tự 

nhiên. 

- - Đề xuất và tham gia thực hiện 
các giải pháp bản vệ môi trường tự 
nhiên. 

Số 
câu 

 
 1 

1 
 

Điểm  

  

3 

 

3 

Chủ đề 10: Hiểu bản thân để lựa 

chọn nghề nghiệp. 

- Đánh giá được sự phù hợp của 

bản thân với nhóm nghề được lựa 

chọn. 

Số 

câu 

  

1 
  1 

 

Điểm 

 

4 

 
  

 

4 

Chủ đề 11: Lập kế hoạch học 

tập, rèn luyện theo định hướng 

nghề nghiệp. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch 

học tập, rèn luyện theo nhóm nghề 

lựa chọn. 

Số 

câu 

  

1 

 

 1 

 

 

Điểm 

  

3 

 

 

  

3 

Tổng số điểm 4 3 3  10 

*Ghi Chú: 

- Học sinh làm trên 5,0 điểm đánh giá Đạt. 

- Học sinh làm dưới 5,0 điểm đánh giá Không đạt. 



BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 

MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP LỚP 10 NĂM 

HỌC: 2024-2025 

 

Nội dung Mức độ Yêu cầu cần đạt 
Số câu hỏi Câu hỏi 

TL TN TL  

CHỦ ĐỀ: Hiểu bản thân để lựa chọn nghề nghiệp. 

Tìm hiểu bản 

thân phù hợp với 

đặc điểm nghề 

nghiệp. 

 

 

Nhận biết 

 

Phân tích được tính cách, phẩm 

chất, sở thích, phù hợp đặc 

điểm nghề nghiệp. 

 

 

1 

   

 

C1 

CHỦ ĐỀ: Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp. 

Lập kế hoạch rèn 

luyện bản thân 

 

 

 

Thông hiểu 

Lập được kế hoạch cá nhân để 

rèn luyện, học tập, trao dồi 

kiến thức và kĩ năng. 

 

 

1 

   

 

C2 

CHỦ ĐỀ: Bảo vệ môi trường tự nhiên. 

 

 

Dự án 

 

 

Vận dụng 

Xây dựng dự án nhằm phát huy 

và nhận thức được các hành 

động bảo vệ môi trường. 

 

 

1 

   

 

C3 

 

 

 

DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 

 

ALĂNG HẬU LÊ BẢO PHÚC 

 


